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                                                DANH MỤC 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BÌNH CHỌN GIẢI THƯỞNG
SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2011
1. Phiếu đăng ký tham gia (theo mẫu)

2. Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
3. Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của thương hiệu đăng ký tham gia giải thưởng (theo mẫu)

4. Maket thương hiệu đăng ký tham gia giải thưởng (kèm theo đĩa CD bản soft copy dạng file corelDRAW12)
5. Bản sao các tài liệu liên quan chứng minh cho các thông tin trong báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của thương hiệu đăng ký tham gia giải thưởng:

· Báo cáo kiểm toán hoặc quyết toán thuế năm 2009 và 2010
· Xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2009, 2010 của cơ quan quản lý thuế

· Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Sở KHCN 
· Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng

· Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

· Các loại chứng chỉ, chứng nhận về: quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội,…

· Các loại huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen, chứng nhận về công tác xã hội 

· Và các tài liệu, giấy tờ liên quan khác (nếu có).
Ghi chú: 

· Các doanh nghiệp có thể tải mẫu hồ sơ và hướng dẫn đăng ký tham gia giải thưởng tại địa chỉ Website: http://www.saovangdatviet.org.vn và http://www.dntvn.org.vn hoặc liên hệ với Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ tại các tỉnh, thành phố, ngành hoặc Văn phòng T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để được cung cấp và hướng dẫn.

· Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia của DN cần được nộp tại Hội, CLB Doanh nhân trẻ hoặc Hội LHTN các tỉnh thành phố (nơi đăng ký kinh doanh), trước ngày 5/8/2011. Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp sẽ xem xét và gửi hồ sơ được đề cử về Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trước ngày 10/8/2011.  

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6, nhà 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.8228227; 043.9437527; Fax: 043.9431861

Email: doanhnhantre@dntvn.org.vn; Website: http://www.saovangdatviet.org.vn 
Văn phòng đại diện phía Nam:

Địa chỉ: P.501, Cao Ốc Tuổi trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại: 083.8444966; Fax: 083.8444965

	PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

 CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN GIẢI THƯỞNG

SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2011


Kính gửi:   TRUNG ƯƠNG HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM 

I- Thông tin cơ bản về doanh nghiệp:

	1- Tên doanh nghiệp (tiếng Việt):

	2- Tên doanh nghiệp (tiếng Anh):

	3- Tên giao dịch (tên viết tắt):

	4- Địa chỉ:

	5- Điện thoại:                                                       Fax: 

	6- Email:                                                       Website: 

	7- Giấy CN ĐKKD số:                               Ngày cấp:

Cơ quan cấp:

	8- Tên người đại diện pháp lý:




Nam / Nữ ..........
Chức vụ:                                                                                                 

	9- Loại hình doanh nghiệp:

( Tập đoàn kinh tế



( Công ty hợp danh
( Doanh nghiệp nhà nước                         
( Doanh nghiệp tư nhân
( Công ty TNHH                                                 
( Công ty cổ phần        

( Công ty TNHH 1 thành viên


( Loại hình khác 
( Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài         
……………………………

	10-  Ngành nghề kinh doanh chính:

	11-  Chi nhánh, Văn phòng đại diện:


II- Thông tin về thương hiệu đăng ký tham gia bình chọn giải thưởng năm 2011:  

	1. Tên gọi Thương hiệu:              

2. Tên Tiếng Anh của thương hiệu:                                             

3. Logo, biểu trưng của doanh nghiệp (có mẫu chuẩn in  màu trong phụ lục, gửi kèm đĩa CD có lưu logo bằng file CorelDRAW12)

4. Nhóm ngành hàng đăng ký 
5. Danh sách các sản phẩm, dịch vụ mang tên thương hiệu 


* Đã tham gia và đoạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm (ghi rõ các năm đoạt giải thưởng nếu có):  ........................................................................................................
Chúng tôi đăng ký tham gia chương trình bình chọn Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2011 và xin chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin nêu trong hồ sơ của doanh nghiệp gửi kèm theo phiếu đăng ký này. Chúng tôi cam kết tuân thủ Quy chế Giải thưởng cùng các qui định của Ban tổ chức.

	
	…...........…, ngày … tháng … năm 2011

	Ý kiến của đơn vị giới thiệu, đề cử

                 (Ký tên, đóng dấu)
	Đại diện doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)


	BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 

NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA THƯƠNG HIỆU

THAM GIA BÌNH CHỌN GIẢI THƯỞNG


Báo cáo 1:  
TỔNG QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP


Báo cáo 2: 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MANG TÊN THƯƠNG HIỆU

Báo cáo 3: 

ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 Báo cáo 4: 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU


  Báo cáo 5: 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Báo cáo 1

TỔNG QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Tốc độ tăng trưởng bình quân  3 năm (2008-2010)

	1
	Vốn điều lệ (tỷ đồng)
	
	
	

	2
	Vốn kinh doanh (tỷ đồng)
· Vốn tự có

· Vốn vay
	
	
	

	3
	Tổng doanh thu (tỷ đồng)
	
	
	

	4
	Doanh thu xuất khẩu (triệu USD) 
	
	
	

	5
	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)
	
	
	

	6
	Nộp ngân sách (tỷ đồng)
	
	
	

	7
	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)
	
	
	

	8
	Tổng số lao động (người)

· Số lao động thường xuyên

· Số lao động thời vụ
	
	
	

	9
	Thu nhập bình quân của công nhân, nhân viên (triệu đồng/tháng)
	
	
	


Lưu ý: - Đối với các doanh nghiệp có nhiều công ty con, chi nhánh, nếu sử dụng số liệu hợp nhất trong phần này thì phải cung cấp bản sao Báo cáo kiểm toán hợp nhất trong phần Phụ lục;

            - Các doanh nghiệp phải khai đầy đủ các số liệu được yêu cầu trong phần này cũng như ở các phần khác trong báo cáo;

            - Các số liệu về giá trị trong phần này cũng như ở các phần khác trong báo cáo cần được thống nhất trong việc sử dụng dấu chấm (.) để ngăn cách giữa hàng ngàn, hàng triệu,... và dấu phẩy (,) ngăn cách giữa số nguyên và số lẻ thập phân.
2. Báo cáo tóm tắt quá trình phát triển của doanh nghiệp và thương hiệu

2.1 Năm thành lập, qui mô, lĩnh vực hoạt động và sản phẩm chính của doanh nghiệp khi mới thành lập.

2.2 Tóm tắt các bước phát triển quan trọng của doanh nghiệp

2.3 Các liên kết hiện tại của DN (Kể tên các hiệp hội, tổ chức mà DN đang là thành viên, các liên doanh, liên kết mà DN tham gia)
2.4 Tự đánh giá về tiềm năng và cơ hội phát triển của doanh nghiệp (trong vòng 5 năm tới)
3. Ý tưởng sáng tạo của Doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh

4. Các thành tích mà doanh nghiệp đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xã hội (trong 3 năm gần nhất) (các giải thưởng, khen thưởng quan trọng mà DN và lãnh đạo chủ chốt của DN đã đạt được)
Báo cáo 2

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM, 

DỊCH VỤ MANG TÊN THƯƠNG HIỆU

1. Danh mục tổng hợp sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu:

Đơn vị: tỷ đồng

	TT
	Tên sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu
	Năm đưa sản phẩm ra thị trường
	Tổng doanh thu và doanh thu xuất khẩu
	Tỷ lệ % trong tổng doanh thu thương hiệu

	
	
	
	Năm 2009
	Năm 2010
	

	
	
	
	Tổng
	XK
	Tổng
	XK
	

	1
	Dòng SP 1
	
	
	
	
	
	

	2
	Dòng SP 2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của từng dòng sản phẩm, dịch vụ  mang thương hiệu:

2.1 Dòng sản phẩm, dịch vụ 1:

2.1.1 Tên gọi của sản phẩm, dịch vụ

2.1.2 Công năng và đối tượng khách hàng chính của sản phẩm, dịch vụ

2.1.3 Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ (nêu và so sánh với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới)  

2.1.4 Tính độc đáo, ưu thế cạnh tranh vượt trội của sản phẩm, dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh

2.1.5 Công nghệ sản xuất sản phẩm (nêu và so sánh với trình độ công nghệ khu vực và thế giới)
2.1.6 Qui mô thị trường, thị phần (liệt kê các thị trường chính trong nước, thị trường xuất khẩu, phân khúc thị trường và thị phần của sản phẩm – tính bằng doanh số bán hàng của doanh nghiệp trên tổng doanh số của thị trường, tốc độ tăng trưởng thị phần trong 3 năm qua)
	TT
	Thị trường (địa bàn) tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu
	Tỷ lệ % thị phần và tốc độ tăng trưởng thị phần

	
	
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	Thị phần
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Tăng trưởng

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


2.1.7 Hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm, dịch vụ

2.2 Dòng sản phẩm, dịch vụ 2

(Các thông tin báo cáo tương tự như đối với dòng sản phẩm, dịch vụ 1)

…. (Lưu ý: Doanh nghiệp phải báo cáo tất cả các dòng sản phẩm dịch vụ mang tên thương hiệu đăng ký tham gia giải thưởng)
Báo cáo 3

ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG

VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1. Công nghệ:

1.1 Năng lực sáng tạo, cải tiến công nghệ, mức độ đầu tư cho công nghệ (Báo cáo những kết quả nổi bật về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích,.. sự đầu tư về con người, mức chi phí cho công tác nghiên cứu đổi mới công nghệ,...)

1.2 Chi phí cho công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ mới:
	Tiêu chí đánh giá
	Năm 2009
	Năm 2010

	Ngân sách dành cho công tác nghiên cứu, phát triển công nghệ (tỷ đồng)
	
	

	Tỷ lệ ngân sách dành cho nghiên cứu, phát triển công nghệ / Tổng doanh thu (%)
	
	


1.3 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất và kinh doanh: (Mô tả ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu quản lý, sản xuất, giao dịch, tiếp thị, chăm sóc khách hàng. Các hệ thống thông tin, ứng dụng ERP (phần mềm quản trị nguồn lực DN), phần mềm chuyên dụng, internet, đăng ký tên miền, website, E-mail, mạng nội bộ, tình hình triển khai thương mại điện tử,…số lượng và trình độ cán bộ chuyên trách về CNTT)
1.4 Mục tiêu phát triển công nghệ đến 2015: (trình bày tóm tắt)

2. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

2.1 Bảo vệ môi trường: (báo cáo các hoạt động, biện pháp bảo đảm an toàn môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; Các tiêu chuẩn môi trường, quản lý môi trường DN đang áp dụng; các chứng chỉ được cấp).

2.2 Chiến lược phát triển bền vững: (các giải pháp nhằm mục tiêu tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững về  môi trường). 

2.3 Cung cấp báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2010 của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có thẩm quyền.
3. Quản lý chất lượng:

3.1 Hệ thống, qui trình quản lý chất lượng chung đang áp dụng
3.2 Hệ thống, qui trình quản lý chất lượng chuyên ngành đang áp dụng
3.3 Mục tiêu hướng tới trong giai đoạn tiếp theo (các quy trình QLCL khác sắp được triển khai)

Báo cáo 4

CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

1. Sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của thương hiệu

2. Định vị thương hiệu (xác định phân khúc thị trường, vị thế của thương hiệu trên thị trường)
3. Tầm nhìn thương hiệu (Nêu tầm nhìn của thương hiệu và giải thích nội dung hoặc định hướng phát triển thương hiệu)
4. Bảo vệ thương hiệu

4.1 Đăng ký bảo hộ trong nước và ở nước ngoài đối với các tài sản trí tuệ để bảo vệ tính cạnh tranh của doanh nghiệp: (Tài sản trí tuệ bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn,...)
4.2 Các biện pháp bảo vệ thương hiệu khác như: Chống hàng nhái, hàng giả; Sử dụng các biện pháp kỹ thuật, rào cản tâm lý; Các chương trình khách hàng thường xuyên và các biện pháp khác, …
5. Bộ máy xây dựng và phát triển thương hiệu:

5.1 Mô tả bộ máy xây dựng và phát triển thương hiệu

5.2 Mức độ đầu tư cho công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu:

	Tiêu chí xem xét
	Năm 2009
	Năm 2010

	Ngân sách dành cho Bộ máy xây dựng và quảng bá thương hiệu (tỷ đồng)
	
	

	Tỷ lệ ngân sách dành cho xây dựng và quảng bá thương hiệu / Tổng doanh thu (%)
	
	


6.   Chiến lược Marketing và truyền thông thương hiệu (trong nội bộ DN và ra bên ngoài) 
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Báo cáo 5

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC

1. Công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp

1.1 Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành doanh nghiệp (mô tả, vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức, các qui trình quản lý điều hành của DN)

1.2 Trình độ và năng lực của bộ máy quản lý, điều hành doanh nghiệp:
1.2.1 Trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học của từng vị trí lãnh đạo chủ chốt của DN (Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ, Giám đốc,…)

1.2.2 Trình độ:  Trên ĐH: …..%;       ĐH:……%;
Cao đẳng, Trung cấp: ……%

1.3 Chiến lược phát triển doanh nghiệp của Ban lãnh đạo: 

1.3.1 Tầm nhìn

1.3.2 Sứ mạng

1.3.3 Các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

1.3.4 Mô tả tóm tắt chiến lược, định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

2. Phát triển nguồn nhân lực:

2.1 Phương thức tuyển dụng lao động của doanh nghiệp:

( Có qua thi tuyển



( Không qua thi tuyển

( Qua công ty tư vấn, môi giới lao động
( DN trực tiếp tuyển dụng

Thông tin bổ sung:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
2.2 Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp:

2.2.1 Bộ phận chuyên trách về đào tạo (phòng, ban, trung tâm): Có (  ; Không (
Thông tin tóm tắt:

2.2.2 Ngân sách hàng năm dành cho đào tạo:

- Số tuyệt đối:…………………….tỷ đồng.

- Tỷ lệ trên tổng quỹ lương: …..…..%

2.2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên được tham dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng hàng năm do doanh nghiệp tổ chức:

- Số tuyệt đối: ……….….. người

- Tỷ lệ trên tổng số cán bộ, công nhân viên: …… %

2.2.4 Các nội dung và hình thức đào tạo:

2.2.5 Các thông tin khác:


2.3 Công tác phát hiện, tuyển dụng, sử dụng và phát triển tài năng:

2.3.1 Chính sách tìm kiếm, tuyển dụng và sử dụng tài năng:

2.3.2 Chính sách cơ cấu nhân lực kế cận:

2.3.3 Các kết quả thực tế:

3. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp:

3.1 Trách nhiệm đối với người lao động (Chế độ BHXH, BHYT, An toàn, vệ sinh lao động, các phúc lợi xã hội cho người lao động,…)

3.2 Các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp:

· Đảng: 

Có  ( ; 
Chưa có  ( ;

Đang thành lập  (
· Công đoàn: 

Có  ( ; 
Chưa có  ( ;

Đang thành lập  (
· Đoàn thanh niên: 
Có  ( ; 
Chưa có  ( ;

Đang thành lập  (
· Hội LHTN: 

Có  ( ; 
Chưa có  ( ;

Đang thành lập  (
· Các tổ chức khác………
3.3 Các hoạt động văn hoá, thể thao dành cho người lao động trong doanh nghiệp

3.4 Các chứng nhận quốc tế về trách nhiệm xã hội mà DN đạt được (chứng nhận của tổ chức ILO; SA 8000…)
3.5 Các hoạt động từ thiện xã hội. 
3.6 Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

3.7 Củng cố và cải thiện mối quan hệ với người lao động

3.8 Xây dựng mối quan hệ bền vững với đối tác, người cung ứng, doanh nghiệp trong ngành

3.9 Đề cao ý thức cộng đồng và trách nhiệm về môi trường

3.10 Tôn trọng quan hệ với cổ đông và chủ sở hữu

3.11 Thực hiện nghĩa vụ tiên phong đối với xã hội









Đại diện doanh nghiệp










    (Ký tên, đóng dấu)
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